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Dự toán thu và chi 

trong tháng 3
Ghi chú

A Dự toán thu đầu kì 991.791.046

1 Thu của tháng 3              682.079.284 

2 Tổng thu và chi của quý 1 1.673.870.330

B Dự toán chi tháng 3 1.744.916.330

1 Chi thanh toán cá nhân 1.119.252.004  Kinh Phí cấp đầu năm

2 Chuyển trả công tác phí quý 1 năm 2021 16.750.000 Kinh phí hoạt động đơn vị

3 Chuyển trả tiền điện tháng 3 3.340.732 Kinh phí hoạt động đơn vị

4 Cước phí điện thoại tháng 3 2.902.000 Kinh phí hoạt động đơn vị

7 Máy tính Dell, HP 29.500.000 Kinh phí hoạt động đơn vị

8
Chuyển trả Cái Nhum 2, xây dựng cải tạo 

nâng cấp
423.500.000

TTr 140/PGD và số 275/QĐ- 

UBND, ngày 01/02/2021

10 Chuyển trả tiền mua cây dù 15.950.000 Kinh phí hoạt động đơn vị

11 Chi trả chiết tính thêm giờ và ngoài trời 33.848.980 Kinh phí hoạt động đơn vị

12
Chi hỗ trợ chuyên môn hoạt động trải 

nghiệm
5.000.000 Kinh phí hoạt động đơn vị

13
Chi hỗ trợ chuyên môn cấp 2 thi GV dạy 

giỏi
5.000.000 Kinh phí hoạt động đơn vị

14 Phần mềm phổ cập 33.000.000 Phần mềm phổ cập được cấp

15 Phần mềm BHYT 19.000.000 Phần mềm  được cấp

16 Tra cứu thư viện pháp luật 2.211.000 Kinh phí hoạt động đơn vị

17 Thêm giờ Quốc khánh - tết Tây 9.211.614 Kinh phí hoạt động đơn vị

18 Rút tạm ứng 17.500.000 Rút tạm ứng cho Công Đoàn

19
Chuyển trả Thắng tiền thay drum cụm mực 

máy photo
8.950.000 Kinh phí hoạt động đơn vị

C Tổng chi 1.744.916.330

1  Chi lương, BHXH, KPCĐ tháng 3 1.119.252.004

2  Chi rút tiền mặt 17.500.000

3 Chi chuyển khoản 608.164.326

                

Chương 622 loại 490 khoản 493

                                                      Phong Đông ngày 01 tháng 04 năm 2019
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